
Tên môn học, mô đun

I Khối kiến thức giáo dục đại cương 12 225 94 117 14

MH01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2

MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1

MH03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2

MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 45 21 21 3

MH05 Tin học 2 45 15 29 1

MH06 Ngoại ngữ ( Tiếng Trung ) 3 60 30 25 5

II Khối kiến thức cơ sở ngành 48 1215 259 908 48

II.1 Học phần bắt buộc 12 285 75 198 12

MĐ07 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 45 15 28 2

MĐ08 TiếngViệt thực hành 2 45 15 28 2

MĐ09 Dẫn luận NN 2 45 15 28 2

MĐ10 Tiếng Anh cơ sở 6 150 30 114 6

II.2 Khối kiến thức ngành 33 855 169 653 33

MĐ11 Nghe 1 3 75 15 57 3

MĐ12 Nói 1 3 75 15 57 3

MĐ13 Đọc 1 3 75 15 57 3

MĐ14 Viết 1 3 75 15 57 3

MĐ15 Nghe 2 3 75 15 57 3

MĐ16 Nói 2 3 75 15 57 3

MĐ17 Đọc 2 3 75 15 57 3

MĐ18 Viết 2 3 75 15 57 3

MĐ19 Dịch viết 3 75 15 57 3

MĐ20 Ngữ âm thực hành 3 90 15 72 3

MĐ21 Ngữ pháp thực hành 3 90 19 68 3

II.3 Học phần tự chọn (3/9) 3 75 15 57 3

TC01 Tiếng anh thương mại 3 75 15 57 3

TC02 Tiếng anh du lịch 3 75 15 57 3

TC03 Văn hóa và xã hội 3 75 15 57 3

2.3 Thực tập tốt nghiệp 5 345 335 10

2.4 Khóa luận tốt nghiệp 5 150 148 2

MĐ23 Văn bản thư tín Tiếng anh 2 60 59 1

MĐ24 Kỹ năng phỏng vấn xin việc 3 90 89 1
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Tên môn học, mô đun

I Các môn học chung /đại cương 13 255 94 148 13

MH01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2

MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1

MH03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2

MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 45 21 21 3

MH05 Tin học 2 45 15 29 1

MH06 Ngoại ngữ 4 90 30 56 4

II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 66 1740 480 1206 54

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 16 330 150 165 15

MH07 Internet 2 60 30 27 3

MH08 Tin học văn phòng 4 90 30 55 5

MH09 Toán tin 3 45 15 28 2

MH10 Cấu trúc máy tính 4 75 45 27 3

MH11 Lập trình căn bản 3 60 30 28 2

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 44 1275 285 957 33

MH12 Lắp ráp, cài đặt và sửa chữa 4 90 30 57 3

MH13 Cấu  trúc  dữ  liệu và giải thuật 4 90 30 56 4

MH14 Cơ sở dữ liệu 3 60 30 28 2

MH15 Hệ quản trị CSDL và SQL 3 60 30 28 2

MH16 Thiết kế WEB và quản trị website 4 120 30 84 6

MH17 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 4 75 45 27 3

MH18 Lập trình WEB 3 90 30 57 3

MH19 Mạng máy tính 4 90 30 56 4

MH20 Quản trị mạng 5 120 30 85 5

MH21 Thực tập tốt nghiệp 10 480 479 1

II.3 Môn học, mô đun tự chọn ( 6TC/18TC) 6 135 45 84 6

MH22 Soạn thảo văn bản 6 135 45 84 6

MH23 Khai thác Internet 6 135 45 84 6

MH24 Kỹ năng giao tiếp 6 135 45 84 6

Tổng cộng 79 1995 574 1354 67

Trong đó

Lý thuyết Thực hành

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kiểm tra

Mã 

MH/M

Đ/HP

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số



Ngành XÂY DỰNG 

Lý thuyết Thực hành Kiểm tra

I Các môn học chung 13 255 94 148 13

MH 01 Chính trị 2 30 15 13 2

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1

MH 03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2

MH 04 Giáo dục quốc phòng 2 45 21 21 3

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1

MH 06 Ngoại ngữ 4 90 30 56 4

II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc 54 1395 338 910 147

II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 10 180 137 28 15

MH 07 Vẽ kỹ thuật 3 75 41 28 6

MH 08 Bảo hộ lao động 2 30 28 0 2

MH 09 Điện kỹ thuật 2 30 27 0 3

MH 10 Vật liệu xây dựng 2 30 27 0 3

MH 11 Tổ chức sản xuất 1 15 14 0 1

II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 44 1215 201 882 132

MĐ 12 Đào móng 2 55 18 31 6

MĐ 13 Xây gạch 12 330 42 262 26

MĐ 14 Lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ 2 55 10 39 6

MĐ 15 Trát, láng 11 325 45 244 36

MĐ 16 Lát, ốp 3 95 13 70 12

MĐ 17 Bạ mát tít, sơn vôi 2 55 13 34 8

MĐ 18 Lắp đặt thiết bị vệ sinh 2 55 16 32 7

MĐ 19 Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo 4 95 15 67 13

MĐ 20 Gia công lắp đặt cốt thép 4 95 15 69 11

MĐ 21 Trộn, đổ, đầm bê tông 2 55 14 34 7

III Các mô đun tự chọn 13 473 63 392 18

MĐ 22 Xây đá 2 68 15 48 5

MĐ 23 Lắp đặt mạng điện sinh hoạt 3 90 24 60 6

MĐ 24 Lắp đặt đường ống cấp, thoát nước trong nhà 3 90 24 60 6

MĐ25 Thực tập tốt nghiệp 5 225 224 1

Tổng cộng 80 2123 495 1450 178

Trong đóSố tín chỉ
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Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
Tên môn học, mô đun

I Các môn học chung 13 255 94 148 13

MH01 Chính trị 2 30 15 13 2

MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1

MH03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2

MH04 Giáo dục quốc phòng – An ninh 2 45 21 21 3

MH05 Tin học 2 45 15 29 1

MH06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4

II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc 57 1848 460 1333 55

II.1 Các môn học, mô đun  kỹ thuật cơ sở 26 750 272 446 32

MH07 An toàn lao động 2 30 16 12 2

MH08 Điện kỹ thuật ĐT 2 60 18 38 4

MĐ09 Điện cơ bản 2 60 20 34 6

MĐ10 Đo lường điện tử 2 60 21 37 2

MĐ11 Vật liệu, linh kiện điện tử 3 90 27 60 3

MĐ12 Kỹ thuật mạch điện tử I 3 90 27 60 3

MĐ13 Kỹ thuật mạch điện tử II 3 90 31 56 3

MĐ14 Kỹ thuật số 3 90 27 60 3

MĐ15 Kỹ thuật cảm biến 3 90 40 47 3

MĐ16 Kỹ thuật vi điều khiển 3 90 45 42 3

II.2 Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề 31 1098 188 887 23

MĐ17 Thiết kế mạch in bằng máy tính 3 90 21 66 3

MĐ18 Chế tạo mạch in, hàn linh kiện 2 60 12 46 2

MĐ19 Điện tử nâng cao 4 120 42 74 4

MĐ20 Lạnh cơ bản 3 90 28 59 3

MĐ21 Hệ thống máy lạnh cơ bản và dân dụng 3 90 22 65 3

MĐ22 Hệ thống điều hòa không khí cục bộ 6 180 63 111 6

MĐ23 Trải nghiệm doanh nghiệp 4 180 0 179 1

MĐ24 Thực tập tốt nghiệp 6 288 0 287 1

Tổng cộng 70 2103 554 1481 68

Lý thuyết Kiểm tra
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